
Mua săm vật 

dụng dùng 

chung và đồ 

dùng cá nhân 

cho HS bán 

trú cho học 

sinh mới tuyển 

hoặc trang bị 

lần đầu

Mua săm vật 

dụng dùng 

chung và đồ 

dùng cá nhân 

cho HS bán 

trú bị hư hỏng, 

thay thế những 

năm tiếp theo

1 Trường MN Diễn Hồng 105 95                 95 21,06   

2 Mầm non Diễn Phong 125 120               120 21,06   18    

3 Mầm nom Diễn Vạn 120 100               100 22        17    

4 Mầm non Diễn Kỷ 121 138               138 21        26     17    16    

DANH MỤC CÁC DỊCH VỤ VÀ MỨC THU TỐI ĐA 

CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ BẬC HỌC MẦM NON NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm theo Công văn số:         /UBND-VHXH ngày      tháng 10  năm 2025 của UBND xã Đức Châu)

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐỨC CHÂU

Học tăng cường

 "Bé làm quen 

Tiếng Anh"

STT Đơn vị

Bán trú

Tiền 

ăn/

ngày

Thuê 

khoán

 người 

nấu 

ăn/thán

g/hs

Chi 

phí 

trực

 buổi 

trưa/th

áng/hs

Mua đồ dùng 

bán trú/năm/hs

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC CHÂU

Phát 

triển 

năng 

khiếu 

Nghệ 

thuật 

(Múa)

Tuyển 

sinh 

đầu 

cấp 

năm 

học 

2025-

2026/ 

đợt

ĐVT: 1.000 đồng

Phát 

triển 

năng 

khiếu 

Nghệ 

thuật 

(Erobi

ch)

Giáo 

viên 

người 

Việt 

Nam số 

tiền/tiết

Giáo 

viên 

người 

Nước 

ngoài/t

iết



TT Trường

Tăng 

cường 

dạy học, 

phát triển 

năng lực 

theo môn 

học 

số 

tiền/tiết 

Pho to 

đề kiểm 

tra định 

kỳ 

số tiền/

năm 

Phù 

hiệu 

học 

sinh 

đầu 

cấp

Thuê 

cô 

nuôi 

nấu 

ăn

Mua 

sắm 

đồ 

dùng 

và đồ 

dùng 

cá 

nhân 

cho 

học 

sinh 

Mua 

sắm đồ 

dùng và 

đồ 

dùng cá 

nhân 

cho học 

sinh 

bán trú 

bị hư 

hỏng, 

Sổ liên 

lạc điện 

tử

1 Tiểu học Diễn Hồng 15       

15 100

30      Khối 1,2,3

50      Khối 4,5

15

20      Khối 1

25      Khối 2,3

40      Khối 4

50      Khối 5

15 110 150 100 100

20 Khối 1,2

25 Khối 3

30 Khối 4

30 Khối 5

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC CHÂU

4 Tiểu học Diễn Kỷ 20       

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐỨC CHÂU

ĐVT: 1.000 đồng

20       Tiểu học Diễn Phong2

Tiểu học Diễn Vạn3 20       

DANH MỤC CÁC DỊCH VỤ VÀ MỨC THU TỐI ĐA 

CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ BẬC HỌC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm theo Công văn số:         /UBND-VHXH ngày      tháng 10  năm 2025 của 

UBND xã Đức Châu)



STT Đơn vị
Sổ liên lạc 

điện tử

Chương 

trình tăng 

cường môn 

học (Tăng 

cường TA)

Số tiền/tiết

Pho tô đề 

KT định kỳ

Số tiền/năm

Thi thử 

cuối cấp

 Số 

tiền/đợt/hs

Thẻ HS 

Số 

tiền/năm

Học bạ điện 

tử, thẻ điểm 

danh thông 

minh 

số tiền/năm 

học 

Kỹ năng 

sống/tiết

Tuyển sinh 

đầu cấp năm 

học 2025-

2026/ đợt

1 THCS Diễn Hồng 22,5

2 THCS Vạn- Phong 100 25/3 tiết

3 THCS Diễn Kỷ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐỨC CHÂU

ĐVT: 1.000 đồng

DANH MỤC CÁC DỊCH VỤ VÀ MỨC THU TỐI ĐA 

CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ BẬC HỌC THCS NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm theo Công văn số:         /UBND-VHXH ngày      tháng 10 năm 2025 của UBND xã Đức Châu)
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